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Việc thực hiện lời hứa, trả lời chất vấn 
tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIII

Kính gửi:  Các vị đại biểu Quốc hội,
Tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII, có 05 vị Bộ trưởng, Trưởng ngành: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam trả lời chất vấn trực tiếp. Tại kỳ họp này, các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành trên đã có báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn và việc thực hiện Nghị quyết số 21/2011/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII. Ban Công tác đại biểu xin tổng hợp việc thực hiện lời hứa, trả lời chất vấn của các vị Bộ trưởng, trưởng ngành:
1. Bộ Giao thông vận tải:

Tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội về các nhóm vấn đề sau: giải pháp hạn chế tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông; biện pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng và giải quyết tình trạng xuống cấp của các công trình giao thông trong điều kiện tiết giảm vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước. Theo Báo cáo số 2741/BGTVT-VP ngày 10/4/2012, từ sau kỳ họp thứ hai đến nay, Bộ Giao thông vận tải đã và đang triển khai thực hiện các vấn đề trên như sau:
1.1 Về tình hình ùn tắc giao thông
- Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tích cực xây dựng các Đề án (như: Đề án hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông tại các thành phố lớn; Đề án khai thác đường Hồ Chí Minh, giảm tải phương tiện trên quốc lộ 1; Đề án vận chuyển container kết hợp giữa đường bộ và đường sắt nhằm giảm tải phương tiện vận chuyển bằng đường bộ...). 

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức; tập trung lực lượng thực hiện giải phóng lòng đường, vỉa hè; giải phóng hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; phân làn đường bằng giải phân cách cứng, phân cách mềm, tổ chức thực hiện việc chấp hành đi đúng làn đường theo quy định, tổ chức làn đường cho phép phương tiện rẽ phải tại các nút giao thông; tăng cường tần suất hoạt động của xe buýt, đặc biệt trong giờ cao điểm; xử lý triệt để đối với doanh nghiệp, lái xe vi phạm các điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; quy định thời gian làm việc và học tập cụ thể trong ngày đối với cán bộ công chức, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh... 

1.2 Về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

- Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, kiên quyết đình chỉ các cơ sở đào tạo, sát hạch vi phạm quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe: đã ký ban hành Thông tư số 06/2012/TT-BGTVT ngày 08/3/2012 quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Quyết định số 513/QĐ-BGTVT ngày 12/3/2012 phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; hoàn thành việc thí điểm triển khai ứng dụng phần mềm quản lý dữ liệu và in Giấy phép lái xe mới tại Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh và Sở GTVT thành phố Đà Nẵng và hiện đang tổ chức tập huấn mở rộng cho các đơn vị trong toàn quốc.

- Nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông: tích cực phối hợp với chính quyền địa phương các cấp trong việc ra quân giải tỏa lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ; chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát các vị trí đường ngang giao cắt giữa quốc lộ với đường sắt để có biện pháp nâng cao điều kiện an toàn giao thông; cho phép đầu tư bổ sung biển báo, xử lý nền mặt đường tại 39 vị trí giao cắt giữa quốc lộ với đường sắt (Quyết định số 175/QĐ-TCĐBVN ngày 08/02/2012); thường xuyên rà soát để phát hiện và xử lý kịp thời các “điểm đen” về tai nạn giao thông trên đường bộ. 
1.3 Vấn đề liên quan đến quỹ bảo trì đường bộ, ngày 28/10/2011, Bộ đã có Tờ trình số 7016/TTr-BGTVT trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định về Quỹ bảo trì đường bộ, theo đó sẽ thay đổi phương thức thu phí sử dụng đường bộ tại các trạm nộp ngân sách hiện nay bằng phương thức thu trực tiếp trên đầu phương tiện cơ giới đường bộ. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ (trong đó, tại khoản 1, Điều 5 quy định phí sử dụng đường bộ được thu hàng năm trên đầu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) và Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/6/2012.
1.4 Vấn đề trên Quốc lộ 1A (địa bàn tỉnh Phú Yên) nhiều đoạn chất lượng kém, nguy hiểm, dễ xẩy ra tai nạn, tắc đường trong mùa mưa lũ, Bộ đã xử lý như sau: Đoạn Km1283 -Km1287 đã sửa chữa cục bộ và đang thảm tăng cường mặt; Đoạn Km1357 -Km1361 đã sửa chữa mặt đường xong 4 điểm (chưa duyệt tăng cường mặt đường); Đoạn Km1290 -Km1298 và Km1308 - Km1315 đang tiếp tục hoàn thiện để phê duyệt và triển khai thực hiện. Đoạn tuyến qua khu vực đèo Cả, Bộ đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 47/QĐ-BGTVT ngày 06/01/2012, đã ký hợp đồng nguyên tắc với nhà đầu tư và dự kiến khởi công vào ngày 19/5/2012.
1.5 Về dự án kiên cố hóa Quốc lộ 91, N1, đoạn qua địa phận tỉnh An Giang hiện đã thông qua báo cáo cuối kỳ, dự kiến phê duyệt trong quý II/2012 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn triển khai. Đối với tuyến N1, hiện tượng sạt lở xảy ra từ tháng 9/2011 với tổng chiều dài các đoạn khoảng 1.200m qua địa phận huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang. Tại thời điểm đó, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị xử lý khẩn cấp bằng các giải pháp đóng cọc cừ tràm, xếp bao tải cát để bảo vệ nền đường, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến trong thời gian trước mắt. Hiện nay, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị khảo sát lại toàn bộ các vị trí sạt lở, lập xong phương án xử lý kiên cố hóa lâu dài cho đoạn tuyến này.
1.6 Đối với dự án Sân bay Long Thành, hiện Bộ đang chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam triển khai lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình theo kế hoạch đề ra, dự kiến trong tháng 6/2012 sẽ hoàn thành để báo cáo Chính phủ và các cơ quan liên quan.
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 
Tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội về các nhóm vấn đề như: việc thực hiện chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, phát triển thị trường xuất khẩu và tạo dựng thương hiệu cho nông sản xuất khẩu của Việt Nam; vấn đề sắp xếp, đổi mới mô hình quản lý các công ty, nông, lâm trường; giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đối khí hậu, thiên tai, lũ lụt…. 
Theo Báo cáo số 1272/BNN-VP ngày 2/5/2012, từ sau kỳ họp thứ hai đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang triển khai thực hiện các vấn đề trên như sau:
2.1 Về tổ chức nghiên cứu, sản xuất, cung ứng giống chất lượng đáp ứng nhu cầu sản xuất của các vùng, miền, gắn sản xuất với tiêu thụ: Bộ đã triển khai toàn diện và bố trí nguồn vốn để thực hiện Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thuỷ sản đến năm 2020 theo Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ; đã phê duyệt 37 đề tài nghiên cứu chọn tạo giống một số cây trồng nông nghiệp với tổng kinh phí 109,35 tỷ đồng; 14 đề tài nghiên cứu về giống vật nuôi với tổng kinh phí 12,46 tỷ đồng; 38 đề tài nghiên cứu về giống cây lâm nghiệp với tổng kinh phí 16,382 tỷ đồng. Kết quả, trong năm qua, đã chọn tạo và công nhận được 104 giống cây trồng (trong đó 34 giống cây trồng được công nhận chính thức và 70 giống cây trồng được công nhận cho sản xuất thử) và 14 tiến bộ kỹ thuật, trong đó có nhiều tiến bộ kỹ thuật không những đã làm lợi cho bà con nông dân về kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường.

Về chăn nuôi, chương trình đã tiến hành lai tạo và phát triển giống gà lai TP41, TP42 và TP43 có khả năng thích nghi tốt đối với nhiều vùng sinh thái khác nhau, đáp ứng yêu cầu của người chăn nuôi; đã chọn lọc và lai tạo 2 dòng vịt mới V2, V7; đã công nhận 6 giống tằm lưỡng hệ và 2 giống tằm lai tứ nguyên GQ2218, TN.
Về lâm nghiệp, chương trình đã công nhận và chuyển giao vào sản xuất 4 giống quốc gia các dòng Keo lá tràm và 17 giống tiến bộ kỹ thuật; chọn được 4 xuất xứ cây Cọc rào có triển vọng cho gây trồng; tuyển chọn được 85 cây trội từ các mô hình; cung cấp giống gốc để xây dựng vườn vật liệu giống và chuyển giao kỹ thuật nhân giống mô, hom các giống keo, bạch đàn; công nhận cho hơn 20 cơ sở sản xuất ở các vùng trong cả nước. Phần lớn các đơn vị nhận chuyển giao hiện đã làm chủ được công nghệ để sản xuất giống thứ cấp làm vườn vật liệu và sản xuất cây giống cho trồng rừng ở quy mô 200.000-2.000.000 cây/năm. 
2.2. Về việc ban hành chính sách phù hợp để các doanh nghiệp, siêu thị tiêu thụ sản phẩm của nông dân; chấn chỉnh công tác thu mua nông sản; xây dựng các chợ đầu mối, tăng cường xúc tiến thương mại, mở sàn giao dịch, giới thiệu nông sản: đã phối hợp triển khai các nội dung liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Đề án “Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020” do Bộ Công thương soạn thảo. Phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ hàng nông sản được tiêu thụ qua hợp đồng chiếm từ 25-30%; đến năm 2020 là 45-50%. Bộ cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin thị trường nhằm cung cấp thông tin giá cả và tình hình tiêu thụ nông sản hàng hóa đến với người sản xuất cũng như người tiêu dùng, giúp bà con nông dân chủ động định hướng sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm.
Về cơ chế chính sách để các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm của nông dân: Bộ đã triển khai chính sách cho vay vốn, hỗ trợ lãi suất vay cho doanh nghiệp thu mua tạm trữ lúa gạo vụ Đông Xuân 2012. Bộ đã đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng nhằm đưa ra các giải pháp hữu hiệu để tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân. Tiếp tục duy trì tham gia một số Hội chợ xuất nhập khẩu nông thủy sản truyền thống và tiềm năng như Mỹ, EU, Trung Quốc, Đông Âu, Nam Mỹ, đồng thời tổ chức quảng bá sản phẩm và kết nối doanh nghiệp hai bên; triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại nội địa, ưu tiên khu vực trung du, miền núi và biên giới. Mục đích của các hoạt động trên nhằm tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; tập trung khai thác tốt hơn các thị trường truyền thống đồng thời quan tâm phát triển thị trường mới, thị trường tiềm năng. 
2.3. Việc áp dụng tiêu chuẩn nhập khẩu hàng hoá nông sản phù hợp với thông lệ quốc tế: Bộ đã ban hành các quy định nhằm kiểm soát thực phẩm nông sản nhập khẩu hài hòa với các quy định, thông lệ quốc tế (WTO, FAO, Codex, EU…) cụ thể là: Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu; Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu; Thông tư số 29/2010/TT- BNNPTNT ngày 06/5/2010 ban hành “Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước”. Thông tư số 68/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2010 ban hành “Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước”.
Đến thời điểm hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công nhận các nước xuất khẩu hàng hóa nông sản vào Việt Nam như sau: Động vật trên cạn: 20 nước; 1.120 doanh nghiệp; Thủy sản: 29 nước; 2.061 doanh nghiệp; Thực vật:  13 nước.
2.4. Thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp, có giải pháp đồng bộ hạn chế chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa; hỗ trợ nông dân sản xuất lúa, bảo đảm giữ được 3,812 triệu ha đất lúa: Bộ đã hoàn thành và trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý và sử dụng đất trồng lúa. Theo đó, nội dung dự thảo Nghị định quy định rõ về nguyên tắc lập và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa, hạn chế tối đa việc chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp; khuyến khích việc khai hoang mở rộng diện tích đất trồng lúa, cải tạo đất lúa khác thành đất chuyên trồng lúa nước. Khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chỉ cho phép chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Đồng thời, để bảo vệ và cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa, Nghị định cũng quy định rõ: nghiêm cấm các hành vi gây ô nhiễm, làm thoái hoá, làm biến dạng mặt bằng của đất dẫn đến không trồng lúa được; bỏ hoang đất chuyên trồng lúa nước từ 12 tháng trở lên và đất lúa khác từ 2 năm trở lên không vì lý do thiên tai bất khả kháng; quy định rõ về chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa…

2.5. Phát triển các hình thức hợp tác trong nông nghiệp, liên kết 4 nhà, liên kết vùng; nhân rộng mô hình “cánh đồng mẫu lớn” để cơ giới hoá và áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010, Bộ đã hướng dẫn các địa phương xây dựng Đề án đổi mới phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn, trong đó có các hợp tác xã, tổ hợp tác. Đối với các cơ chế chính sách, Luật Hợp tác xã năm 2003 trong quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh nhiều bất cập cần sửa đổi. Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Ngoài việc tham gia xây dựng dự thảo Luật này, Bộ còn đang nghiên cứu xây dựng Đề án “Đổi mới, phát triển hợp tác xã và các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp" trình Chính phủ trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã phối hợp với 1 số bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án “Chính sách thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản giữa nông dân và các đối tác kinh tế khác” và hiện đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nội dung này. 

Về nội dung phát triển các hình thức liên kết vùng trong nông nghiệp: Bộ đã triển khai đưa chủ trương này vào từ khâu lựa chọn xác định danh mục quy hoạch; nhận rõ những tồn tại trong lập quy hoạch sản xuất nông, lâm, thủy sản trong nhiều năm qua theo ranh giới hành chính của tỉnh, thậm chí theo huyện. Tình trạng đó làm cho sản xuất manh mún, thiếu chiến lược vùng, thiếu sự liên kết để tạo những vùng sản xuất có quy mô lớn đảm bảo đầu tư công nghệ cao và xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm. Bộ đã chỉ đạo đổi mới nội dung quy hoạch, đặt ra yêu cầu các đơn vị quản lý khi triển khai lập quy hoạch phải nhìn nhận trên định hướng phát triển ngành tổng thể của cả nước và theo các vùng, khắc phục tình trạng cát cứ địa phương, sản xuất phân tán, manh mún. Trong quá trình lập quy hoạch và dự án đầu tư phải giải quyết được yêu cầu phát triển vùng sản xuất nguyên liệu gắn với quy hoạch hệ thống chế biến và tiêu thụ sản phẩm.  

Về nội dung nhân rộng mô hình “cánh đồng mẫu lớn”: Qua quá trình triển khai, có thể thấy những hiệu quả thiết thực của “cánh đồng mẫu lớn” như: Nông dân được các doanh nghiệp cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý và tiêu thụ sản phẩm theo đặt hàng về chủng loại, số lượng, chất lượng nên tránh được rủi ro biến động giá; được tư vấn kỹ thuật nông nghiệp. Thông qua thực hiện các dịch vụ làm đất, tưới nước, gieo cấy, thu hoạch, quản lý dịch hại và áp dụng cơ giới hóa, quy trình sản xuất tiên tiến trong sản xuất nên giảm chi phí nhân công, giảm số lần phun thuốc, tăng hiệu quả sử dụng phân bón, giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho nông dân. Bên cạnh đó giá bán cao hơn lúa thường, nông dân giảm được chi phí phơi sấy, vận chuyển, lúa tươi được sấy đúng kỹ thuật đã giảm được thất thoát trong khâu sau thu hoạch nên sau khi trừ chi phí tập huấn, chứng nhận chất lượng... nông dân vẫn có lợi hơn sản xuất theo tập quán. 

Năm 2012, kế hoạch mở rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn vụ mùa được triển khai tại Thanh Hóa (khoảng 700 ha); tại Nam Định (khoảng 600 ha); tại Thái Bình (khoảng 400 ha) và hiện nay nhiều tỉnh, thành phố khác đang xây dựng kế hoạch, đề án triển khai thực hiện văn bản số 374/BNN-TT ngày 17/02/2012 của Bộ NN&PTNT v/v thí điểm xây dựng "Cánh đồng mẫu lớn" ở các tỉnh phía Bắc.
2.6 Tổ chức thực hiện tốt việc thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013, nhất là bảo hiểm rủi ro do thiên tai, dịch bệnh đối với cây lúa, gia súc, gia cầm, thuỷ sản. Ngày 01/3/2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 315/QĐ-TTg về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp. Chính phủ đã giao Bộ Tài chính là đơn vị chủ trì, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị phối hợp có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các loại thiên tai, dịch bệnh; hướng dẫn các tiêu chí về quy mô, quy trình sản xuất đối với cây lúa, chăn nuôi, thủy sản cho 6 loại đối tượng cây trồng, vật nuôi chính như: cây lúa, gia súc (trâu, bò, lợn), gia cầm, cá tra, tôm sú, tôm thẻ chân trắng được lựa chọn thí điểm bảo hiểm nông nghiệp. Bộ đã ban hành Thông tư số 47 ngày 29/6/2011 về hướng dẫn thực hiện thí điểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với Bộ Tài chính để thống nhất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Thông tư này cho phù hợp khi triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp. 

2.7 Tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sai phạm. Về nội dung này, Bộ đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là việc sử dụng chất cấm, hạn chế sử dụng trong trồng trọt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để từng bước lập lại kỷ cương, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, bảo vệ môi trường cũng như ổn định thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.  Trong Quý I/2012 Bộ đã tiến hành 70 đợt thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật của 1.670 cơ sở, trong đó phát hiện có 111 trường hợp vi phạm các hành vi buôn bán thuốc không đủ điều kiện, thuốc vi phạm nhãn mác, thuốc quá hạn sử dụng; phạt tiền 56 trường hợp (số tiền xử phạt là 125.460.000 đồng); tổ chức kiểm tra 38 cơ sở có hoạt động về kiểm dịch thực vật (có 05 cơ sở vi phạm về thủ tục, đã cảnh cáo nhắc nhở); tổ chức kiểm tra 801 hộ nông dân về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (có 125 hộ vi phạm, đã nhắc nhở các trường hợp vi phạm).
Bên cạnh đó, Bộ thường xuyên tiến hành các đợt thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch việc sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và đánh giá phân loại theo Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT; tăng cường thanh tra, kiểm tra khi vào vụ sản xuất và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định; quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, quảng cáo, các chương trình tiếp thị, quảng bá thuốc bảo vệ thực vật của các doanh nghiệp và tập huấn, hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định.  

2.8 Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý giao đất rừng để rừng có chủ quản lý, sử dụng, bảo vệ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ và phát triển rừng; hỗ trợ mạnh mẽ chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm và nông dân trong việc trồng rừng, bảo vệ rừng. Bộ đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và thực hiện một số chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý rừng, bảo vệ rừng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ và phát triển rừng; hỗ trợ chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm và nông dân trong việc trồng rừng, bảo vệ rừng, cụ thể như: 
- Ban hành Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 về tăng cường chỉ đạo các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ. 
- Đối với chính sách bảo vệ rừng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/2/2012, trong đó đã quyết định một số giải pháp có tính chất căn bản, lâu dài để giải quyết tận gốc nạn phá rừng, cháy rừng. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ quyết định tăng cường biên chế cho lực lượng kiểm lâm đến năm 2015; tiếp tục đầu tư cho lực lượng kiểm lâm thông qua các dự án đào tạo nâng cao năng lực; đầu tư bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường trang bị vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ cho lực lượng kiểm lâm, giai đoạn 2011 - 2015. 

- Về chính sách hỗ trợ khuyến khích công tác trồng rừng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 57/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020.
- Về rà soát diện tích rừng hiện có để có phương án quản lý rừng bền vững và phát triển kinh tế xã hội, Bộ đã tham mưu trình Chính phủ phê duyệt dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2011-2015, đến nay Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án điểm điều tra, kiểm kê rừng tại hai tỉnh Bắc Kạn và Hà Tĩnh (Quyết định số 1240/QĐ-TTg ngày 22/7/2011) để từ đó rút kinh nghiệm triển khai trên toàn quốc, nhằm nắm bắt chính xác diện tích rừng và đất lâm nghiệp của từng địa phương.
2.9. Về việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với việc ứng phó tác động của biến đổi khí hậu, phòng, chống bão, lụt, đặc biệt là quy hoạch hệ thống đê biển. Bộ đã xây dựng Đề án "Phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu - nước biển dâng" trình Bộ Chính trị. Đồng thời, đang chỉ đạo rà soát Quy hoạch Thuỷ lợi đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng, các tỉnh miền Trung trong điều kiện biến đổi khí hậu; quy hoạch đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang. Bộ đã phê duyệt Đề án giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp. Hiện nay, Bộ đang chỉ đạo soạn thảo Luật phòng chống và giảm nhẹ thiên tai để trình xin ý kiến Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2012.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo: 
Tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  đã trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội về các nhóm vấn đề như: chất lượng giáo dục, đào tạo ở các bậc học, vấn đề quy hoạch, thành lập, nâng cấp các trường đại học, cao đẳng, liên kết đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ; tình trạng cơ sở vật chất của các trường còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhất là miền núi, vùng sâu, vùng xa; vấn đề chạy trường, dạy thêm học thêm, lạm thu, thiếu trường mầm non công lập. Theo Báo cáo số 2295/BGDĐT-VP ngày 18/4/2012, từ sau kỳ họp thứ hai đến nay, Bộ Giáo dục và Đào báo cáo kết quả bước đầu thực hiện như sau:

3.1 Về việc triển khai các giải pháp để phát triển hệ thống cao đẳng cộng đồng, tại văn bản số 7673/BGDĐT-VP ngày 16/11/2011 trả lời chất vấn, thừa ủy quyền của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có giải trình về các giải pháp triển khai nhiều hoạt động liên quan đến các trường cao đẳng cộng đồng. Đồng thời, ngày 19/01/2012 Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 56/QĐ-BNV về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Hiệp hội các trường cao đẳng cộng đồng Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục đại học; hiện nay Bộ đang xây dựng và xin ý kiến Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của các trường cao đẳng cộng đồng (thay thế cho Quy chế tạm thời số 37/2000/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2000) và đang hoàn thiện Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2011 - 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có mô hình các trường cao đẳng cộng đồng. 
3.2 Về tình trạng thu nộp, quản lý và sử dụng các nguồn thu ngoài quy định ở các trường mầm non và các trường phổ thông ở nhiều địa phương. Vấn đề này Bộ đã có các văn bản số 7860, 7865 và 7832/BGDĐT-VP ngày 22/11/2011 trả lời các vị đại biểu Quốc hội, trong đó có nêu giải pháp như: xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (thay thế Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/2008) và đến ngày 22/11/2011, Bộ đã ban hành Thông tư số  55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Theo Thông tư này đã có những quy định cụ thể sau: “kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp; Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp các khoản kinh phí hỗ trợ các hoạt động giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất nhà trường”. Như vậy, việc triển khai thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ góp phần hạn chế lạm dụng "xã hội hóa" trong giáo dục để thu tiền ngoài quy định. Mặt khác, hiện nay, Bộ đang chuẩn bị ban hành Thông tư quy định về tài trợ tự nguyện cho giáo dục, trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

3.3 Vấn đề tại sao không có chức danh bảo mẫu trong trường mầm non, khiến giáo viên mầm non vừa phải đứng lớp giảng dạy, vừa phải làm công việc lao động phổ thông? Giải pháp cho trẻ dưới 18 tháng tuổi được nuôi giữ, chăm sóc tốt hơn, giúp phụ nữ được yên tâm hơn khi đi làm? nội dung này đã được Bộ trả lời tại văn bản số 7862 và 7863/BGDĐT-VP ngày 22/11/2011, cụ thể là: Về việc các trường mầm non không có chức danh bảo mẫu, Bộ đang phối hợp với Bộ Nội vụ hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV quy định định mức biên chế sự nghiệp trường mầm non công lập, trong đó có nội dung điều chỉnh định mức cho cô nuôi (bảo mẫu) theo yêu cầu thực tế; Về việc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện một số chế độ, chính sách phát triển giáo dục mầm non, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn triển khai Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015. Tính đến ngày 15/4/2012, kết quả bước đầu đã được thực hiện như sau: 
- Về việc các trường mầm non không có chức danh bảo mẫu: ngày 20/10/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức biên chế cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ở các cơ sở mầm non công lập xin ý kiến Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ đề nghị, chờ sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quản lý vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành Thông tư xác định vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục nói chung và cơ sở giáo dục mầm non nói riêng.

Để khẩn trương giải quyết việc này, sau một số phiên họp, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ đã thống nhất: trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập, liên Bộ sẽ phối hợp xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch xác định vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục mầm non, trong đó xác định vị trí nhân viên làm công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ (bảo mẫu) để sớm ban hành và hiện nay công việc đang được triển khai.

- Về việc xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn triển khai Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ: Ban soạn thảo đang xây dựng văn bản và lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành liên quan (dự kiến tháng 7/2012 sẽ ban hành).  
Hiện nay, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo hiện hành, nhiều địa phương (như Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Đà Nẵng…) đã ban hành một số cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đầu tư kinh phí xây dựng trường mầm non tư thục, là những cơ sở giáo dục mầm non có khả năng thu hút trẻ dưới 18 tháng tuổi ra lớp. Bên cạnh đó, tại văn bản số 5454/BGDĐT-GDMN ngày 17/8/2011 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2011-2012, Bộ cũng đã chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non. Một số địa phương tổ chức hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông vào học các trường sư phạm mầm non nhằm tạo nguồn tuyển dụng giáo viên mầm non cho những năm tiếp theo.

3.4 Về tiêu chí xác định quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng; vấn đề về xác định chỉ tiêu tuyển sinh, Bộ đã có văn bản số 7861/BGDĐT-VP ngày 22/11/2012 trả lời vấn đề này, trong đó có nội dung sẽ ban hành Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và ngày 02/12/2011, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp làm cơ sở để các trường tự xác định chỉ tiêu đào tạo, gắn quy mô với các điều kiện đảm bảo chất lượng.

3.5 Lý do tăng nhanh số lượng tuyển sinh, đã được trả lời tại văn bản số 7867/BGDĐT-VP ngày 22/11/2012. Theo đó, Bộ dự kiến trong tháng 12/2011 sẽ có báo cáo kết quả thực tuyển của các trường, từ đó xác định tỷ lệ tuyển sinh năm 2011 đạt bao nhiêu % so với kế hoạch xác định ban đầu. Đến nay, kết quả thực hiện tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2011, cụ thể là: đã giao 569.305 chỉ tiêu, đạt 111,62% so với thực tế tuyển sinh năm 2010. 

Kết quả thực hiện của năm 2011: Số thí sinh trúng tuyển đã nhập học 519.332 chỉ tiêu. So với kế hoạch 2011 đạt 91,22%; so với kết quả thực hiện của năm 2010 (519.332/510.000 chỉ tiêu) thì đạt 101,83% (tăng 1,83%).

3.6 Về việc thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Liên Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ tài chính, Bộ lao động, thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP có nhiều bất cập, nội dung này Bộ đã trả lời tại các văn bản số 7782/BGDĐT-VP ngày 18/11/2011, số 7870 và 7871/BGDĐT-VP ngày 22/11/2011. Theo đó, để giải quyết những bất cập và có thể bổ sung một số nội dung thuộc đối tượng được hưởng chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, Bộ đang phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, tiếp thu các ý kiến phản ánh của các địa phương, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư theo hướng quy định cụ thể hơn về đối tượng được thụ hưởng chính sách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính…nhằm giảm bớt khó khăn cho người học. 
Đến ngày 15/4/2012, kết quả bước đầu đã được Bộ thực hiện như sau: đã gửi dự thảo Thông tư hướng dẫn đến Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49 và Thông tư liên tịch số 29 nêu trên. Tháng 01/2012, Bộ đã phối hợp tổ chức hội thảo với 05 tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lăk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng và Đăk Nông) và trong thời gian tới sẽ tiếp tục tổ chức sơ kết, thu thập phản ánh của các địa phương khác trên cả nước. Sau đó liên Bộ sẽ tiếp thu các ý kiến phản ánh của địa phương để cùng bàn bạc, thống nhất sửa đổi, bổ sung Thông tư theo hướng quy định cụ thể hơn về đối tượng được thụ hưởng chính sách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí.
4. Bộ Tài chính: 
Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về các nhóm vấn đề: công khai, minh bạch trong điều hành giá cả; vấn đề quản lý thuế, quản lý nợ công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, kết quả triển khai đề án thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, điều chỉnh mức thu thuỷ lợi phí, điều chỉnh hợp đồng mua bán điện và quy trình thủ tục miễn, giảm học phí…  Theo báo cáo số 5108/BTC-VP ngày 17/4/2012, từ sau kỳ họp thứ 2, Bộ Tài chính đã thực hiện những nội dung này như sau:

4.1. Về công khai, minh bạch trong điều hành giá cả và lộ trình thực hiện giá thị trường đối với một số mặt hàng

- Công khai, minh bạch trong điều hành giá cả: Đối với kinh doanh xăng dầu, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009; đối với điều hành giá điện, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15/4/2011. Các Bộ có liên quan cũng ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thực hiện. Các cơ chế, chính sách điều hành đều đã được công bố, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân hiểu, giám sát trong quá trình thực hiện. Bộ Tài chính đã công khai công thức xác định giá cơ sở phục vụ cho công tác điều hành giá xăng dầu. Các lần điều chỉnh giá đã được liên Bộ giám sát chặt chẽ và thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về sự cần thiết phải điều chỉnh giá, nguyên tắc điều hành và mức giá điều chỉnh. 

- Công khai trong chấp hành các quy định về giá: 
+ Đối với mặt hàng xăng dầu, ngày 19/12/2011, Bộ Tài chính đã họp báo công khai kết quả kiểm tra kết quả sản xuất, kinh doanh của 4 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối (Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam​-Petrolimex, Tổng công ty Dầu Việt Nam, Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp. Hồ Chí Minh - Saigon Petro và Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp) tại thời điểm 30/6/2011 và 26/8/2011 và đã tổng hợp một số kết luận chủ yếu để các vị đại biểu có thông tin làm cơ sở cho việc giám sát trong báo cáo số 5108/BTC-VP.
+ Đối với mặt hàng điện, thực hiện Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg về công khai giá thành sản xuất, kinh doanh điện hàng năm, Bộ Công thương đã thành lập Tổ công tác để kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện thực tế năm 2010 tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam và một số đơn vị thành viên. Trên cơ sở kết quả kiểm tra đó, ngày 19/11/2011, Bộ Công thương đã tổ chức họp báo để công bố công khai giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2010.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều hành giá nói chung và điều hành giá xăng dầu nói riêng: dự kiến Luật giá sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII sắp tới nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho điều hành giá cả nói chung. 
Về hoàn thiện cơ chế điều hành giá xăng dầu, thời gian qua đã được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ với nguyên tắc chung là: “Giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế giá thị trường, có sự quản lý của Nhà nước”. Bộ Tài chính, Bộ Công thương theo chỉ đạo của Chính phủ luôn có nhận thức chung phải điều hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, mức độ, liều lượng và thời điểm phải phù hợp với giá thế giới và mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Để tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều hành giá xăng dầu, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công thương triển khai thực hiện các giải pháp là: 

+ Kiện toàn Quy chế hoạt động của Tổ giám sát Liên ngành về giá xăng dầu. Ngày 23/11/2011, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 2833/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổ giám sát Liên ngành về giá xăng dầu và Quyết định số 2822/QĐ-BTC về việc thành lập Tổ giám sát Liên ngành về giá xăng dầu. Để triển khai, Tổ trưởng Tổ giám sát Liên ngành về giá xăng dầu cũng ban hành Quyết định số 01/QĐ-GSLN về việc ban hành Quy chế phân công, phối hợp thực hiện nhiệm vụ giám sát giá xăng dầu của các thành viên Tổ giám sát Liên ngành về giá xăng dầu. 

+ Đánh giá tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, bao gồm cả vấn đề hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu và đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ (tại công văn số 15951/BTC-QLG và công văn số 15952/BTC-QLG ngày 24/11/2011), trên cơ sở báo cáo của Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công thương chủ trì sửa đổi, bổ sung Nghị định này cho phù hợp với tình hình thực tế. Hiện nay, Bộ Công Thương đang tiếp tục tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Lộ trình thực hiện cơ chế giá thị trường đối với các mặt hàng xăng dầu, điện và than: Lộ trình thực hiện theo cơ chế giá thị trường có sự quản lý nhà nước đối với các mặt hàng xăng dầu, điện, than là chủ trương nhất quán của Chính phủ và đã được thể chế hoá trong các văn bản quy phạm pháp luật. Việc điều hành giá các mặt hàng này vừa phải đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội, cụ thể là:
Đối với giá xăng dầu: Từ cuối năm 2011, giá xăng dầu thế giới luôn vận động theo xu hướng tăng. Để giữ bình ổn giá trong nước nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, Chính phủ đã xử lý bằng nhiều biện pháp như tăng mức sử dụng Quỹ bình ổn giá, giảm thuế nhập khẩu. 

Đến cuối tháng 2/2012, đầu tháng 3/2012 giá xăng dầu thế giới vẫn tiếp tục tăng, tạo ra chênh lệch giữa giá cơ sở cao hơn giá bán trong nước hiện hành, nếu không điều chỉnh giá bán xăng dầu, kinh doanh xăng dầu sẽ gặp nhiều khó khăn, đồng thời tạo chênh lệch giữa giá xăng dầu trong nước với các nước lân cận khiến tình trạng buôn lậu xăng dầu ở khu vực các tỉnh phía Nam diễn ra phức tạp. Để giải quyết tình hình trên, trong khi các giải pháp tài chính khác không còn: thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng, dầu đã ở mức 0%, một số mặt hàng còn lại thuế suất thấp (3%)  và Quỹ Bình ổn giá đã sử dụng hết, ngày 7/3/2012, Liên Bộ Tài chính – Công Thương đã có Thông báo số 143/BTC-QLG về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, trong đó: điều chỉnh tăng giá bán xăng dầu trong nước từ 600-2.100 đồng/lít,kg; giảm sử dụng Quỹ BOG xuống còn 300 đồng/lít,kg (bằng mức trích Quỹ BOG). Đồng thời, thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng xăng dầu đều được giảm xuống mức 0%. 

Đối với giá điện: Từ ngày 20/12/2011, giá điện bình quân đã được điều chỉnh tăng thêm 5%, từ 1.242 đ/kwh lên 1.304 đ/kwh. Với giá bán điện bình quân mới này (1.304 đ/kwh), giá than mới chỉ tính bằng từ 57% đến 63% giá thành tiêu thụ than năm 2010 (đã được kiểm toán); giá dầu FO (Ma dút) mới chỉ là 16.800 đ/kg (hiện hành: 18.800 đ/kg), dầu DO (Đi-ê-den) là 20.800 đ/lít (hiện hành: 21.400 đ/lít). Mặt khác, giá điện 1.304 đ/kwh chưa tính đến kết quả sản xuất, kinh doanh điện năm 2011; chưa tính các chi phí còn “treo” lại của năm 2010 trở về trước (sau kiểm toán), tổng cộng khoảng 23.859 tỷ đồng (15.462,8 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá chưa phân bổ đến ngày 31/12/2010;... Chức năng quản lý nhà nước về giá điện chủ yếu được giao cho Bộ Công Thương. Bộ Tài chính đã và đang thực hiện công tác phối hợp một cách chặt chẽ với Công thương về quản lý giá điện. 

Đối với giá than: Hiện nay, than bán trong nước chủ yếu cho 3 đối tượng: than bán cho sản xuất điện; giá than bán cho 3 hộ sản xuất xi măng, giấy, phân bón; than bán cho các hộ tiêu thụ nhỏ lẻ (nung gạch, ngói, sản xuất gốm, sứ....). Trong năm 2011 (8/2011), do giá than xuất khẩu tăng từ 2,86% đến 45% so với giá than xuất khẩu đầu năm 2011, giá than bán cho các hộ nhỏ lẻ được điều chỉnh tăng từ 9,1% đến 21%, bằng khoảng 53,8-83,4% giá than xuất khẩu; than bán cho ba hộ lớn (sản xuất giấy, xi măng, phân bón) được điều chỉnh tăng 15% bằng khoảng 49,5-74,4% giá than xuất khẩu cùng chủng loại tại thời điểm tháng 7/2011.

Đầu năm 2012 (2/2012), giá than bán cho các hộ nhỏ lẻ được điều chỉnh tăng từ 0% đến 16,7% so với giá than hiện hành và giá than bán cho 3 hộ tiêu thụ than lớn như: sản xuất giấy, xi măng, phân bón tăng 10% so với giá than hiện hành. Tuy nhiên, nếu so sánh giá than trong nước với giá than xuất khẩu cùng chủng loại thì giá than bán trong nước cho các hộ nhỏ lẻ bằng 72% đến 90% giá than xuất khẩu thời điểm đầu năm 2012; giá than bán cho 3 hộ tiêu thụ than lớn: xi măng, giấy, phân bón bằng 69% đến 83% giá than xuất khẩu thời điểm đầu năm 2012.

Riêng đối với than bán cho điện hiện nay chỉ bằng 57% đến 63% giá thành tiêu thụ than năm 2010 và bằng 24% đến 27% giá than xuất khẩu cùng chủng loại thời điểm đầu năm 2012. Ngày 21/3/2012, Bộ Tài chính đã có công văn số 126/BC-BTC báo cáo Thủ tướng Chính phủ về giá bán than cho sản xuất điện. Theo đó, giá bán than cho điện cũng dần được thực hiện theo cơ chế giá thị trường. Trong thời gian tới, căn cứ vào diễn biến tình hình kinh tế- xã hội trong nước và quốc tế, nguyên tắc điều chỉnh giá đã được quy định và mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành thực hiện điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu, điện và than đảm bảo hài hoà lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và nhà nước, từng bước thực hiện cơ chế giá thị trường có sự quản lý của nhà nước đối với các mặt hàng này. 
4.2. Công tác quản lý thuế: Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác chống thất thu, chuyển giá tại các cơ sở sản xuất kinh doanh nội địa và hoạt động xuất nhập khẩu, coi đây là nhiệm vụ cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. 

- Đối với ngành thuế: đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế chống các hành vi gian lận, trốn thuế, chống các hoạt động chuyển giá thông qua giao dịch liên kết; thực hiện giao kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ kiểm tra thuế cho các Cục thuế địa phương. Tập trung thực hiện thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề chuyên sâu có rủi ro cao tiềm ẩn khả năng thất thu thuế như: lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng; kinh doanh điện tử, siêu thị; kinh doanh xe máy....thanh tra doanh nghiệp lỗ nhiều năm liên tục, lỗ vượt quá vốn chủ sở hữu, có dấu hiệu chuyển giá. Với việc chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, công tác thanh, kiểm tra thuế đã được kết quả khá toàn diện và có những chuyển biến tích cực so với những năm trước. Cụ thể:

+ Năm 2011, toàn ngành thuế đã thanh tra, kiểm tra tại 50.210 doanh nghiệp (bằng 158,3% so năm 2010), xử lý truy thu, truy hoàn và phạt đạt 7.626 tỷ đồng (bằng 139,6% so với năm 2010), giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng là 577,7 tỷ, giảm lỗ là 10.842 tỷ đồng. Trong đó, đối với thanh tra chống chuyển giá đã thực hiện thanh tra tại 706 doanh nghiệp lỗ, doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, xử lý truy thu, phạt và truy hoàn  369 tỷ đồng, xử lý giảm lỗ 3.432 tỷ đồng. Việc tăng cường thanh tra chống chuyển giá bước đầu tác động đến các doanh nghiệp, theo đó, một số doanh nghiệp đã tự điều chỉnh hạch toán để giảm lỗ và có phát sinh thu nhập chịu thuế... góp phần tích cực trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước. Một số Cục thuế thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá như: TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bình Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Bà Rịa -Vũng Tàu.

+ Thực hiện Chỉ thị 01/CT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu và giảm nợ đọng thuế năm 2012 trong ngành thuế, hai tháng đầu năm 2012, ngành thuế đã thanh tra, kiểm tra được 2.404 doanh nghiệp với tổng số thuế truy thu, phạt, truy hoàn là 922,1 tỷ đồng với số giảm lỗ là 961,3 tỷ đồng. Trong đó, kết quả thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh lỗ, doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá và doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết là 36 doanh nghiệp với tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 12,2 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 28,3 tỷ, giảm lỗ là 437 tỷ đồng.

Tháng 3/2012, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về chống thất thu và nợ đọng thuế nhằm đánh giá, phân tích những kết quả đã đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm và triển khai những biện pháp hữu hiệu hạn chế, khắc phục tình trạng thất thu, nợ đọng thuế, qua đó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2012 và những năm tiếp theo. 

Cùng với việc hoàn thiện các văn bản quy phạm xác định giá trong giao dịch liên kết, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế xây dựng đề án “Đánh giá thực trạng quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các bên liên kết giai đoạn 2006-2010”. Một phần của kết quả của Đề án đã được ghi nhận, tiếp thu để sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 để tăng cường công cụ phục vụ cho công tác chống chuyển giá. 

- Đối với ngành hải quan: đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại,, cụ thể là: 

+ Về kiểm tra sau thông quan: thực hiện kiểm tra chuyên đề trong các lĩnh vực ưu đãi đầu tư, miễn thuế, không thuế, xuất xứ hàng hoá, xuất nhập khẩu qua khu vực phi thuế quan tại các khu kinh tế cửa khẩu; xác định trị giá liên quan đến sở hữu trí tuệ (phí bản quyền chuyển giao công nghệ, sử dụng nhãn hiệu, nhất là các nhãn hiệu lớn…); xuất khẩu khoáng sản. Kết quả cụ thể, năm 2011 đã kiểm tra, đánh giá được 2016 doanh nghiệp (bằng 241% so với năm 2010), quyết định truy thu được 512,5 tỷ đồng (bằng 176% so với năm 2010); đã phúc tập 92,98% tờ khai hải quan, qua phúc tập đã ra quyết định truy thu 47,5 tỷ đồng vào ngân sách. Quý I/2012, toàn ngành đã kiểm tra sau thông quan được 271 cuộc tại trụ sở hải quan  và tại trụ sở doanh nghiệp, qua kiểm tra phát hiện và truy thu  347,57 tỷ đồng.  
+ Về kiểm soát, chống buôn lậu: Trong năm 2011 và quí I/2012, lực lượng điều tra chống buôn lậu của ngành hải quan đã và đang tích cực triển khai đồng bộ và nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo 127/TW nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, an toàn xã hội; trọng tâm vào kiểm soát ma tuý, vũ khí, chất nổ, văn hóa phẩm phản động, rác thải công nghiệp, khoáng sản...; chống thất thu thuế, góp phần bình ổn thị trường, bảo vệ sản xuất trong nước, kết quả cụ thể như sau: Năm 2011, toàn ngành hải quan bắt giữ được 19.485 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hoá vi phạm ước tính trên 600 tỷ đồng (số vụ tăng 39,9%, trị giá tăng 35,8% so với năm 2010). Trong quý I/2012, toàn ngành đã phát hiện, bắt giữ 5.336 vụ việc vi phạm, trị giá ước tính 123,3 tỷ đồng, trong đó: Buôn lậu (204 vụ, trị giá 99 tỷ đồng), ma tuý (209 vụ), vi phạm hành chính (4.120 vụ, trị giá 23 tỷ đồng), vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng giả (4 vụ, trị giá 101 triệu đồng), vi phạm khác (799 vụ, trị giá 778 triệu đồng). 

Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ, Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thực hiện nghiêm chính sách tài khóa và các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán, ngày 16/2/2012, ngành hải quan đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về chống thất thu nhằm tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu. Hội nghị đã thống nhất đề các giải pháp chống thất thu trước mắt và lâu dài về thể chế, cơ chế chính sách, cơ chế phối hợp đối với các bộ, ngành, uỷ ban nhân dân các cấp để thực hiện tốt quản lý nhà nước về hải quan, đặc biệt là chống thất thu, gian lận thương mại, buôn lậu.

Xây dựng đề án quản lý hàng tạm nhập-tái xuất: Thời gian vừa qua, có tình hình một số đối tượng lợi dụng phương thức tạm nhập- tái xuất để buôn lậu, trốn thuế, vận chuyển hàng cấm theo công ước quốc tế, gây ảnh hưởng tới sản xuất trong nước, môi trường, an toàn thực phẩm. Thực tế đó đòi hỏi, ngành hải quan phải tăng cường hơn nữa năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động tạm nhập- tái xuất. Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ thực trạng cơ chế quản lý, hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất và kiến nghị các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập- tái xuất; chỉ đạo Tổng cục Hải quan xây dựng đề án quản lý hàng tạm nhập- tái xuất nhằm đánh giá cơ chế quản lý hải quan hiện hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung để hạn chế những sơ hở trong cơ chế, chính sách về hải quan, góp phần ngăn chặn hiện tượng lợi dụng cơ chế để buôn lậu, trốn thuế, trên cơ sở đó hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, kiến nghị với các bộ, ngành địa phương tăng cường phối hợp trong quản lý hàng hoá kinh doanh theo phương thức tạm nhập- tái xuất.

4.3. Công tác quản lý nợ công. Để quản lý nợ công đảm bảo an toàn và bền vững theo quy định của Luật Quản lý nợ công, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nợ công, Chính phủ, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành đã và đang triển khai các biện pháp chủ yếu:

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ (vay nợ chính phủ) và ban hành Quyết định số 106/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 về đề án định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và các khoản vay ưu đãi nước ngoài, góp phần quản lý sử dụng vốn vay để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo hiệu quả. 

- Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt các chỉ tiêu an toàn về nợ công, nợ Chính phủ và nợ nước ngoài của quốc gia đến năm 2015, phù với thông lệ quốc tế. Theo đó, nợ công đến năm 2015 không quá 65% GDP, nợ Chính phủ và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP; trình Bộ Chính trị đề án Chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ về đề án tái cấu trúc lại một số khoản nợ trái phiếu quốc tế; kế hoạch vay trả nợ của Chính phủ, hạn mức bảo lãnh Chính phủ và vay thương mại nước ngoài của quốc gia năm 2012; đã hoàn thiện và chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ quy chế quản lý rủi ro đối với danh mục nợ công.

- Ngoài ra, thực hiện trả nợ đầy đủ, đúng hạn, không để phát sinh nợ quá hạn, huy động nguồn vốn vay phù hợp với tiến độ giải ngân, tăng cường vay ưu đãi cho cân đối ngân sách nhà nước, sử dụng linh hoạt, tối đa các nguồn vốn nhàn rỗi, tăng cường giám sát, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật đối với các đơn vị sử dụng vốn vay; tổ chức thanh tra các dự án vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh gặp có dấu hiệu khó khăn để kiến nghị các giải pháp xử lý phù hợp. Đồng thời, Chính phủ điều hành kinh tế vĩ mô theo hướng ổn định, giảm dần bội chi ngân sách nhà nước, hạn chế nhập siêu, tăng dự trữ ngoại tệ để cải thiện chỉ tiêu về nợ, tín nhiệm quốc gia.

+ Về công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia: thực hiện nhiệm vụ đánh giá xếp hạng tín nhiệm theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính Thành lập Tổ công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia, đàm phán và ký kết các thoả thuận hợp tác với một số đối tác nước ngoài có kinh nghiệm trong việc tư vấn và hỗ trợ Việt Nam về xếp hạng tín nhiệm quốc gia; nghiên cứu và hoàn thiện dự thảo đề án nâng cao xếp hạng tín nhiệm quốc gia, xây dựng các dự thảo Nghị định Chính phủ về thành lập và hoạt động của tổ chức định mức tín nhiệm; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về thu thập thông tin và đánh giá hệ số tín nhiệm quốc gia trong năm 2012; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trong việc tổ chức các đợt làm việc với các tổ chức đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc tế.

4.4. Kết quả triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, triển khai Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 1/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) và Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư hướng dẫn: Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2011 hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản; Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17/8/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 315/QĐ-TTg.
Trên cơ sở các văn bản pháp luật được ban hành, các Bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai Đề án, cụ thể:

- Bộ Tài chính đã thành lập Ban chỉ đạo do Lãnh đạo Bộ Tài chính làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo đã phối hợp với Bộ NN&PTNT chủ động làm việc với các địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Tại địa phương, UBND tỉnh, thành phố được lựa chọn tham gia thí điểm cũng đã thành lập Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện các công việc liên quan như: công bố quy trình sản xuất nông nghiệp, công bố các số liệu thống kê về số lượng các hộ thuộc diện được hỗ trợ khi tham gia thí điểm, giá trị, sản lượng dự kiến tham gia bảo hiểm....

- Các doanh nghiệp bảo hiểm phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNT, chính quyền địa phương; chủ động triển khai các công việc liên quan như tuyên truyền, vận động, giải thích, tìm hiểu nhu cầu tham gia bảo hiểm của người dân, xây dựng mạng lưới đại lý, cộng tác viên…

- Đến nay, đã có 23.241 hộ nông dân tại Nghệ An và Đồng Tháp được cấp đơn bảo hiểm. Dự kiến số lượng đối tượng tham gia bảo hiểm tại các địa phương sẽ tăng lên trong thời gian tới.  

4.5. Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

- Tiếp tục gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp: Để góp phần hỗ trợ khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ngày 19/1/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg về việc gia hạn nộp thuế thêm 3 tháng đối với thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, theo đó, sẽ gia hạn nộp thuế thêm 3 tháng đối với thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động đã được gia hạn nộp thuế theo các Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 6/4/2011 và số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tính tạm nộp của quý I năm 2011 chậm nhất đến ngày 30/7/2012. Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tính tạm nộp của quý II/2011 chậm nhất đến ngày 30/10/2012. Bộ Tài chính đã ban hành thông tư hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện việc gia hạn nộp thuế; hiện nay chính sách đã được thực hiện ổn định, hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn về vốn. 

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp tài chính khác hỗ trợ doanh nghiệp: 

+ Tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách miễn, giảm thuế cho tổ chức, cá nhân năm 2011 và năm 2012 theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 6/8/2011 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.

+ Ngành thuế, hải quan tiếp tục thực hiện đề án cải cách hành chính của Chính phủ, thường xuyên rà soát, đơn giản hoá các quy trình thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai, nộp thuế nhằm góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho các tổ chức, cá nhân trong thực hiện nghĩa vụ thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; tổ chức thông qua điện tử, thông quan nhanh...để giảm chi phí lưu kho, lưu bãi cho doanh nghiêp xuất, nhập khẩu, như: đăng ký thuế thu nhập cá nhân qua Internet, cung cấp phần mềm khai thuế miễn phí cho doanh nghiệp; triển khai hiện đại hoá công tác nộp thuế qua ngân hàng; thí điểm thủ tục tiếp nhận khai hàng hoá, thông quan điện tử đối với tàu biển...

- Bộ Tài chính đã thành lập Tổ công tác chuyên trách để theo dõi tình hình, đánh giá thực trạng sản xuất, kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp và nghiên cứu, đề xuất giải pháp về tài chính, thuế nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, trình Chính phủ, Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp tới đây (nếu có).

4.6. Về điều chỉnh mức thu thuỷ lợi phí, để khắc phục những bấp cập phát sinh sau hơn 3 năm triển khai thực hiện chính sách thuỷ lợi phí, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ NN&PTNT đánh giá, tổng kết và đề xuất sửa đổi Nghị định số 115/2008/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, trong đó, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115/2008/NĐ-CP đã điều chỉnh tăng mức thu thuỷ lợi phí đối với một số vùng miền, địa bàn cho phù hợp với phương pháp tưới tiêu, mặt bằng giá cả và đảm bảo cho các công ty thuỷ nông bù đắp chi phí hợp lý. Hiện nay, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115/2008/NĐ-CP đã được gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương và nhân dân, trên cơ sở đó, dự thảo Nghị định sẽ được chỉnh lý, hoàn thiện để trình Chính phủ vào Quý III/2012.

4.7. Về hợp đồng mua điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đối với các nhà máy phát điện độc lập không thuộc EVN có khó khăn về tài chính, Bộ Tài chính đã có công văn số 1009/BTC-QLG gnày 19/1/2012 báo cáo Thủ tướng Chỉnh phủ chỉ đạo Bộ Công thương chỉ đạo EVN điều chỉnh tăng giá mua điện so với giá trong hợp đồng hiện nay đối với các nhà máy có giá điện thấp, khó khăn về tài chính theo chỉ đạo của chủ trương của Thủ tướng Chính phủ; có lộ trình điều chỉnh giá mua điện phù hợp với thực tế và đề nghị Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định giá bán điện. Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 297/TB-VPCP ngày 12/12/2011, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: "Bộ Công Thương chỉ đạo, xem xét cho phép tăng giá mua điện khoảng 5% so với giá mua điện trong hợp đồng hiện nay đối với các nhà máy điện có giá bán điện thấp, đang rất khó khăn về tài chính."
4.8. Về thủ tục thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hiện nay được thực hiện theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ (Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ trì soạn thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định này). Để tạo thuận lợi nhất cho gia đình có con em thuộc diện được miễn, giảm học phí và nhận hỗ trợ chi phí học tập, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá tổng kết tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, trên cơ sở đó, có căn cứ sửa đổi bổ sung các quy trình, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ theo hướng đơn giản hoá tối đa các thủ tục hành chính. Đến nay, Bộ Tài chính đang tích cực phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tham gia, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49/2010/NĐ-CP phù hợp với tình hình thực tế.
5. Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Tại kỳ họp thứ hai, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trả lời chất vấn về các nhóm vấn đề: giải pháp tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, góp phần vào bảo đảm giá trị đồng tiền và bình ổn thị trường tiền tệ; công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra các ngân hàng; biện pháp xử lý tổ chức tín dụng và cán bộ, nhân viên các ngân hàng vi phạm; việc bảo đảm vốn cho sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển, giải pháp chống lạm phát nhưng không để nền kinh tế rơi vào trì trệ. Theo báo cáo số 44/BC-NHNN ngày 17-4-2012 của Ngân hàng nhà nước, kết quả thực hiện các vấn đề trên như sau:
5.1. Về điều hành lãi suất, tín dụng:

- Về nâng cao tính chủ động của NHNN trong điều hành chính sách lãi suất để phát huy hiệu quả dẫn dắt thị trường, vừa đảm bảo kiểm soát lạm phát, vừa thúc đẩy được sản xuất; giảm trần lãi suất huy động VND và lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước để góp phần giảm lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Từ cuối năm 2011 đến nay, Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, chủ động điều hành chính sách lãi suất để dẫn dắt lãi suất thị trường, đảm bảo vừa kiểm soát được lạm phát, vừa thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Trước những diễn biến tích cực của kinh tế vĩ mô và chỉ số giá tiêu dùng, NHNN đã 02 lần chủ động điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành của NHNN và trần lãi suất huy động bằng VND với mức giảm mỗi lần 1%/năm
. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) tiết kiệm chi phí để giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ngân hàng với lãi suất hợp lý. Nhờ đó, mặt bằng lãi suất cho vay bằng VND của các TCTD  trong 4 tháng đầu năm 2012 đã giảm từ 2-3%/năm so với cuối năm 2011, trong đó lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất - kinh doanh đang phổ biến ở mức 15-19%/năm; lãi suất cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu phổ biến ở mức 13,5-15,5%/năm, riêng lãi suất cho vay thu mua tạm trữ lúa gạo vụ Đông Xuân 2011-2012 ở mức 12%/năm. 

Bên cạnh đó, NHNN còn chỉ đạo các TCTD chủ động tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay trong việc trả nợ và tiếp cận vốn vay, nhằm tạo điều kiện cho khách hàng vay từng bước phục hồi, duy trì và mở rộng sản xuất - kinh doanh, đảm bảo khả năng trả nợ, giảm nợ xấu. Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô và xu hướng lạm phát để điều chỉnh các mức lãi suất điều hành của NHNN và trần lãi suất huy động VND cho phù hợp. Trường hợp lạm phát có xu hướng giảm và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô diễn biến tích cực, thị trường tiền tệ ổn định, NHNN sẽ điều chỉnh giảm các mức lãi suất nêu trên với mức giảm 1%/năm trong mỗi quý, theo đó, đến cuối năm 2012 lãi suất huy động VND sẽ được đưa về mức 10-11%/năm hoặc xem xét bỏ quy định trần lãi suất huy động VND nếu điều kiện cho phép.

- Về việc phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và các Ủy ban của Quốc hội nghiên cứu hướng xử lý đối với quy định về lãi suất cơ bản, vừa đảm bảo có một mức lãi suất để xem xét việc cho vay nặng lãi trên thị trường phù hợp với quy định của Bộ Luật dân sự, đồng thời vẫn đảm bảo được sự linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ của NHNN. Hiện nay, NHNN đang tập trung tham khảo thông lệ quốc tế và đánh giá việc công bố, xác định lãi suất cơ bản trong điều kiện Việt Nam để phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các Ủy ban của Quốc hội nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý phù hợp vấn đề này trong 6 tháng đầu năm 2012.
- Về tiếp tục có các biện pháp khơi thông dòng vốn trên thị trường liên ngân hàng để điều tiết vốn từ tổ chức tín dụng thừa vốn sang tổ chức tín dụng thiếu. Từ cuối năm 2011 đến nay, các giải pháp thông nguồn vốn trên thị trường liên ngân hàng đã được NHNN tập trung thực hiện thông qua các công cụ nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn, mua ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối, phát hành tín phiếu NHNN... Bên cạnh đó, NHNN cũng đã chỉ đạo các TCTD thừa vốn, nhất là các ngân hàng thương mại nhà nước tích cực hỗ trợ vốn cho các TCTD thiếu vốn. Nhờ đó, nguồn vốn tín dụng trên thị trường liên ngân hàng đã được khơi thông, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh từ cuối tháng 01/2012
, thanh khoản của hệ thống ngân hàng đã từng bước được cải thiện, những TCTD gặp khó khăn về thanh khoản đã được hỗ trợ kịp thời. 

- Về việc tập trung vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa; hạn chế cho vay đối với lĩnh vực phi sản xuất trong năm 2012. Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 của Chính phủ, NHNN tiếp tục chỉ đạo các TCTD tập trung vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng nhiều lao động, các dự án, phương án có hiệu quả; thực hiện kiểm soát tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực không khuyến khích không vượt quá 16% so với tổng dư nợ; đồng thời, loại trừ một số nhu cầu vốn phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và an sinh xã hội khi tính tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực không khuyến khích. Vì vậy, cơ cấu tín dụng trong những tháng đầu năm 2012 tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng điều hành của Chính phủ và NHNN
.

Riêng đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, bên cạnh việc tiếp tục áp dụng các biện pháp khuyến khích các tổ chức tín dụng tập trung vốn và giảm chi phí cho vay lĩnh vực này
, NHNN đã và đang tích cực chỉ đạo các đơn vị thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng thực hiện một số biện pháp nhằm tổ chức triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: (i) Cân đối nguồn vốn để đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trên toàn quốc; (ii) Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong hoạt động cho vay đối với các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn xây dựng nông thôn mới; (iii) Kiểm tra, giám sát quá trình cho vay và xử lý theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng với khách hàng vay vốn trên địa bàn xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, NHNN cũng đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ triển khai các biện pháp phát triển thị trường tín dụng và hoạt động ngân hàng tại các khu vực nông nghiệp, nông thôn nói chung và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.

Thực hiện lời hứa lấy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam làm trụ cột trong cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, ngay từ đầu năm 2012, Thống đốc NHNN đã chỉ đạo ngân hàng này thực hiện tốt vai trò là ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó tập trung ưu tiên vốn cho vay lĩnh vực áp dụng công nghệ cao từ khâu sản xuất, thu mua, chế biến đến xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy, hải sản và tích cực hỗ trợ các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

5.2. Về điều hành tỷ giá, quản lý hoạt động kinh doanh vàng và ngoại tệ
- Việc phối hợp với các bộ, ngành phấn đấu thực hiện mục tiêu ổn định giá trị đồng Việt Nam. Từ cuối năm 2011, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, NHNN tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam, như: (i) Điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ góp phần kiểm soát kỳ vọng lạm phát và ổn định giá trị Đồng Việt Nam; (ii) Điều hành tỷ giá, thị trường ngoại hối linh hoạt và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, góp phần khắc phục căn bản tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế, tập trung nguồn ngoại tệ vào hệ thống ngân hàng; (iii) Phối hợp với các bộ, ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này. Nhờ đó, thị trường ngoại hối và tỷ giá bình quân liên ngân hàng được duy trì ổn định, thanh khoản ngoại tệ được cải thiện rõ rệt; Tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại có xu hướng giảm
 và luôn thấp hơn mức trần cho phép, lòng tin của người dân vào VND được củng cố. 
- Việc tăng cường hiệu quả quản lý đối với thị trường vàng; kết quả phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chuyển hoạt động sản xuất vàng miếng của SJC trực thuộc NHNN. Để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng, NHNN đã khẩn trương hoàn thiện, trình và đã được Chính phủ ký ban hành Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, thay thế Nghị định số 174/1999/NĐ-CP của Chính phủ. Điều 2 của Nghị định 24/2012/NĐ-CP đã quy định rõ nguyên tắc quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong đó: (1) tổ chức, cá nhân có quyền sở hữu vàng hợp pháp và được pháp luật công nhận, bảo vệ; (2) Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Điều 19 của Nghị định cũng quy định việc sử dụng vàng miếng làm phương tiện thanh toán là một trong các hành vi vi phạm quy định của pháp luật. Như vậy, việc ban hành Nghị định này đã tạo khung pháp lý quan trọng về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, tạo cơ sở pháp lý để tổ chức lại thị trường vàng, góp phần phát triển ổn định và bền vững thị trường vàng, ngăn chặn việc sản xuất vàng miếng từ nguồn nguyên liệu nhập lậu, qua đó đã huy động được nguồn lực trong xã hội, phục vụ phát triển kinh tế. Hiện, NHNN đang khẩn trương xây dựng, ban hành một số văn bản hướng dẫn để Nghị định 24/2012/NĐ-CP nhanh chóng đi vào cuộc sống, đồng thời, tích cực xây dựng “Đề án sử dụng nguồn lực trong nước để bình ổn thị trường vàng”.

Để tổ chức triển khai thực hiện nguyên tắc Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, NHNN đang phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Quy chế và Hợp đồng gia công vàng giữa NHNN và Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC). 

- Về việc phối hợp với các lực lượng quản lý thị trường làm tốt công tác quản lý thị trường ngoại tệ. Từ cuối năm 2011 đến nay, NHNN đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về thu đổi ngoại tệ, chấn chỉnh tình trạng quảng cáo, niêm yết bằng ngoại tệ sai quy định và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
. Nhờ đó thị trường ngoại tệ tự do đã được kiểm soát chặt chẽ.

5.3. Kết quả thực hiện lời hứa về tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và thanh tra, giám sát ngân hàng:  

- Về kết quả triển khai Đề án Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. Thực hiện lộ trình tái cấu trúc hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 254/QĐ-TTg  ngày 1/3/2012), NHNN đang tập trung triển khai quyết liệt các nội dung cần hoàn thành trong năm 2012, gồm: (1) Hỗ trợ thanh khoản để bảo đảm khả năng chi trả của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; (2) Đánh giá, xác định thực trạng hoạt động, chất lượng tài sản và nợ xấu của các tổ chức tín dụng để xác định, kiểm soát được tình hình của tổ chức tín dụng yếu kém để làm cơ sở cho việc áp dụng các biện pháp cơ cấu lại ở giai đoạn sau; (3) Triển khai sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng. Kết quả bước đầu như sau:

+ Về bảo đảm khả năng chi trả: Từ cuối năm 2011, NHNN đã theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tình hình thanh khoản của toàn hệ thống ngân hàng và từng TCTD, nhất là các TCTD yếu kém, gặp khó khăn về thanh khoản; đồng thời sử dụng đồng bộ giải pháp can thiệp nhằm hỗ trợ thanh khoản cho từng TCTD và điều tiết lượng vốn khả dụng của toàn hệ thống ngân hàng. Nhờ đó, đến nay, thanh khoản của từng TCTD và của toàn hệ thống ngân hàng được bảo đảm, không để xảy ra tình trạng TCTD mất khả năng chi trả.

+ Về xác định, kiểm soát tình hình của TCTD yếu kém và triển khai sáp nhập, hợp nhất, mua lại TCTD: NHNN đã tập trung kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động của hệ thống ngân hàng, nhất là các TCTD yếu kém để phân loại và xây dựng phương án xử lý đối với từng TCTD. Từ cuối năm 2011, NHNN đã xác định, trình và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án xử lý đối với 9 ngân hàng yếu kém. Đến nay, NHNN đã chấp thuận chủ trương hợp nhất 3 ngân hàng yếu kém và đang chỉ đạo, giám sát chặt chẽ quá trình cơ cấu lại ngân hàng hợp nhất này; hoàn thiện việc đánh giá thực trạng hoạt động của 6 ngân hàng yếu kém còn lại và đang tiến hành giám sát toàn diện 6 ngân hàng này để áp dụng biện pháp xử lý theo một trong các phương án sau: (i) NHNN mua lại theo quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010; (ii) Lựa chọn NHTM Nhà nước hoặc NHTMCP mua lại, hợp nhất theo quy định tại Khoản 3 Điều 149 Luật các TCTD năm 2010; (iii) Xem xét khả năng cho ngân hàng nước ngoài tham gia góp vốn hoặc mua lại để trở thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

- Công tác chấn chỉnh lại hoạt động thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước để lấy lại niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Từ sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII đến nay, hoạt động thanh tra, giám sát của NHNN đã và đang có những cải cách mạnh mẽ. Trong đó, NHNN đang xây dựng và thiết lập cơ chế giám sát, kiểm tra, thanh tra chủ động, để bảo đảm tất cả các ngân hàng phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Một số biện pháp cụ thể đang triển khai, gồm: 
(1) Hoàn thiện khuôn khổ thể chế và mô hình tổ chức, hoạt động của thanh tra, giám sát ngân hàng: Căn cứ Luật NHNN năm 2010, Luật các TCTD năm 2010 và Luật Thanh tra năm 2010, Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương xây dựng trình các cấp có thẩm quyền ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 4/9/1999 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngân hàng;  Quyết định thay thế Quyết định số 83/2009/QĐ-TTg ngày 27/5/2009 quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc NHNN Việt Nam; Thông tư về trình tự, thủ tục thanh tra ngân hàng, giám sát ngân hàng.

(2) Đổi mới nội dung và phương pháp thanh tra, giám sát theo hướng thực hiện thanh tra pháp nhân TCTD, thanh tra toàn diện và thanh tra toàn bộ hoạt động của TCTD; Kết hợp thanh tra chấp hành chính sách pháp luật về tiền tệ và ngân hàng với thanh tra rủi ro trong hoạt động của TCTD; xây dựng hệ thống giám sát từ xa có khả năng cảnh báo sớm đối với các TCTD có vấn đề và các rủi ro trong hoạt động ngân hàng.

(3) Từng bước tăng cường năng lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành và hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng. Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng; thực hiện tốt công tác chấn chỉnh, xử lý sau thanh tra và công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. 

- Kết quả xử lý bước đầu đối với các vụ việc tiêu cực đang được Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các cơ quan công an điều tra, làm rõ. NHNN đã và đang phối hợp với cơ quan công an điều tra làm rõ 33 vụ việc tiêu cực, tham nhũng và tội phạm trong hệ thống ngân hàng với số tiền, tài sản vi phạm là 454.178 triệu đồng và 410 chỉ vàng SJC; số tiền, tài sản đã thu hồi là 108.009 triệu đồng; số cán bộ vi phạm bị xử lý là 79 người, trong đó, đã cách chức 9 người, đình chỉ công tác 11 người, sa thải 6 người, bắt tạm giam 51 người và truy nã 2 người. 

 - Kết quả phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cảnh báo và đưa ra các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả loại hình tội phạm công nghệ cao.  Trong thời gian qua, NHNN tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng trong việc cảnh báo, phòng ngừa và ngăn chặn loại hình tội phạm công nghệ cao, tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng chú trọng đầu tư hiện đại hoá hoạt động quản lý, quản trị, điều hành và phát triển công nghệ, dịch vụ ngân hàng hiện đại; hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình, thủ tục trong từng khâu, từng hoạt động nghiệp vụ cũng như hoạt động quản lý, điều hành; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ; thường xuyên đổi mới, áp dụng công nghệ bảo mật mới, hiện đại, an toàn nhằm phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả loại hình tội phạm công nghệ cao.
Từ cuối năm 2011 đến nay, NHNN đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện và xử lý 03 vụ việc tội phạm công nghệ cao, gồm: (1) vụ việc 02 đối tượng quốc tịch Malaysia có hành vi sử dụng thẻ tín dụng giả để giao dịch tại Iceland, trong đó có một số thông tin về các giao dịch tại Việt Nam; (2) vụ lừa đảo, sử dụng công nghệ cao để xâm nhập vào hệ thống tin học và tài khoản của Chính phủ Mỹ để chuyển hơn 01 triệu USD về Việt Nam; (3) vụ việc một số đối tượng trong nước và ngoài nước cấu kết thực hiện chuyển tiền bất chính từ nước ngoài về Việt Nam thông qua một loạt các đơn vị chấp nhận thẻ giả mạo trên hệ thống, tạo ra một loạt các giao dịch hoàn trả hàng hóa giả, sau đó rút tiền để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

5.4. Kết quả thực hiện lời hứa đối với vấn đề từ năm 2012, NHNN sẽ tiến hành một bước đột phá trong thanh toán không dùng tiền mặt thông qua việc quy định giải ngân vốn tín dụng của hệ thống ngân hàng bằng chuyển khoản, vừa để hạn chế thanh toán bằng tiền mặt, vừa đảm bảo vốn tín dụng ngân hàng được sử dụng đúng mục đích, đúng địa chỉ. Ngày 10/4/2012, Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tư số 09/2012/TT-NHNN quy định về việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay của TCTD đối với khách hàng. Theo đó, TCTD phải sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để giải ngân  vốn cho vay và thực hiện thanh toán trực tiếp cho bên thụ hưởng trừ một số trường hợp TCTD được phép tự quy định hình thức giải ngân theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Thông tư.
*

*      *
Trên đây là tổng hợp báo cáo của các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành về việc triển khai thực hiện lời hứa, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII. Ban Công tác đại biểu xin trân trọng báo cáo các vị đại biểu Quốc hội.
	Nơi nhận:

- Như trên; 

- HĐDT và các Ủy ban;

- VPQH, Các Ban của UBTVQH;
- Các Vụ, đơn vị hữu quan;

- Lưu VT, Vụ CTĐB.
	TRƯỞNG BAN 
(đã ký)
  Nguyễn Thị Nương


� Lãi suất tái cấp vốn được điều chỉnh giảm từ mức 15%/năm xuống 13%/năm, lãi suất tái chiết khấu giảm từ mức 13%/năm xuống 11%/năm. Trần lãi suất huy động bằng VND giảm từ 14%/năm xuống 12%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng trở lên, giảm từ 6%/năm xuống 4%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng. 


� Hiện nay, lãi suất thị trường liên ngân hàng qua đêm ở mức khoảng 8-9%/năm, 1 tuần khoảng 9-10,5%/năm, 2 tuần khoảng 10-11,5%/năm, 1 tháng khoảng 12-13%/năm.


� Tính đến cuối tháng 2/2012, tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực không khuyến khích đã giảm từ mức 11,16% của cuối năm 2011 xuống mức 10,75%.


� Áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng VND thấp hơn so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông thường đối với tổ chức tín dụng có tỷ trọng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn cao; dành lượng tiền cung ứng để tái cấp vốn cho tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với mục tiêu, biện pháp điều hành chính sách tiền tệ; các khoản cho vay tái cấp vốn đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được ưu tiên về thời hạn và nguồn vốn cho vay so với các lĩnh vực khác.


� Hiện, tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở mức 20.828 VND/USD không thay đổi so với cuối năm 2011; tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại đang phổ biến quanh mức 20.820/20.870 VND/USD, giảm 0,79% so với cuối năm 2011.


� Trong thời gian qua, NHNN đã xử phạt vi phạm hành chính 2 đơn vị ở Hà Nội (doanh nghiệp Kim Hạnh và địa điểm kinh doanh ở 25B Hà Trung) và 1 đơn vị  ở Trà Vinh (doanh nghiệp Nam Sanh) vì hoạt động mua, bán ngoại tệ trái pháp luật với mức phạt là 50 triệu đồng và 100 triệu đồng, đồng thời tịch thu ngoại tệ giao dịch trái quy định nộp vào ngân sách nhà nước; xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH liên doanh Khách sạn Thống nhất Metropole với mức phạt 500 triệu đồng vì niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ.
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